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ỦY BAN NHÂN DÂN TP THỦ ĐỨC 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ ĐỊNH  

TỔ VĂN - SỬ - ĐỊA - GDCD 

 

Số:           /KH- NCM.NTĐ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

               Thạnh Mỹ Lợi, ngày 04 tháng 09 năm 2021 

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA NHÓM  

BỘ MÔN NGỮ VĂN 

Năm học 2021  - 2022 

 

MỤC ĐÍCH, CĂN CỨ: 

- Căn cứ văn bản 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 về việc xây dựng 

và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường; 

- Căn cứ văn bản 2613/BGDĐT-GDTrH ngày 23/06/2021 về việc triển khai 

thực hiện chương trình giáo dục trung học NH 2021-2022; 

- Căn cứ văn bản 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03 tháng 10 năm 2017 về việc 

Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT hiện hành theo định hướng phát triển 

năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018;  

- Căn cứ văn bản 2380/SGDĐT-GDTrH ngày 31/8/2021 về việc Hướng dẫn 

nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021 – 2021;  

- Căn cứ văn bản số 2310/SGDĐT-GDTrH ngày 21 tháng 8 năm 2021 về 

Quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông 

và cơ sở giáo dục thường xuyên;  

- Căn cứ vào TT 32/2018 điều lệ trường phổ thông, kế hoạch của nhà trường; 

- Căn cứ công văn số 5404/BGDĐT-GDTrH về việc tăng cường xây dựng 

và sử dụng kho học liệu số toàn ngành, ngân hàng câu hỏi trực tuyến dùng chung 

và đóng góp vào Hệ tri thức Việt số hóa quốc gia; 

- Căn cứ văn bản số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày ngày 16 tháng 9 năm 2021 

về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp trung học cơ sở, 

trung học phổ thông; 

         -  Căn cứ kế hoạch số 01-KH-THCS-NTĐ ngày 18-9-2021 về việc ban hành 

kế hoạch năm học 2021-2022; 

         - Căn cứ vào phân công nhân sự năm học 2021-2022 của Ban giám hiệu 

trường THCS Nguyễn Thị Định và kế hoạch hoạt động của tổ Văn - Sử - Địa - 

GDCD; 

 - Căn cứ tình hình thực tế dạy học trực tuyến cho học sinh do ảnh hưởng của 

dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh; 
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 Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, tổ Văn - Sử - Địa - GDCD xây dựng 

kế hoạch phân công thực hiện xây dựng nguồn tư liệu dạy học dùng chung và tư 

học liệu số cho học sinh cho phù hợp với tình hình dạy và học trực tuyến hiện nay. 

 

NỘI DUNG THỰC HIỆN: 

I. Đặc điểm tình hình 

1. Sĩ số: 

- Số lớp 6: 05; Số học sinh: 184 học sinh; 

-  Số lớp 7: 05; Số học sinh: 201 học sinh; 

- Số lớp 8: 05; Số học sinh: 189 học sinh; 

- Số lớp 9: 05; Số học sinh: 181 học sinh; 

2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 05; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: 00; Đại 

học: 04; Trên đại học: 01 

Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt: 05; Khá: 00; Đạt: 00; Chưa đạt: 

00 

3. Thiết bị dạy học:  

STT Thiết bị dạy học Số lượng Các bài thí nghiệm/thực 

hành 

Ghi chú 

1 SGK, SGV K6 Điện tử   

2 SGK, SGV K7 5 bộ   

3 SGK, SGV K8 5 bộ   

   4 SGK, SGV K9 5 bộ   

5 Tranh ảnh dạy tác 

phẩm Văn học, 

văn bản thông tin 

khối 6,7,8,9 

Trên 

Internet 

 GVBM tự 

trang bị thêm 

tranh ảnh 

phục vụ. 

6 Máy tính 5 bộ  Máy tính cá 

nhân tự trang 

bị 

4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập  

STT Tên phòng Số 

lượng 

Phạm vi và nội dung 

sử dụng 

Ghi chú 

1 Phòng bộ 

môn dùng 

chung 

01 Trao đổi, hội họp  

2 Phòng nghe 

nhìn 

01 Dạy học lên tiết GV đăng kí sử dụng  
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3 Phòng ĐDDH 01 Lưu giữ ĐDDH GV kí mượn - trả  

 

II. Kế hoạch dạy học (theo khối lớp)  

1. Phụ lục 1,2,3,4 đính kèm theo KH này 

- Căn cứ văn bản số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày ngày 16 tháng 9 năm 2021 về 

việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp trung học cơ sở, trung 

học phổ thông; 

-  Căn cứ kế hoạch số 01-KH-THCS-NTĐ ngày 18-9-2021 về việc ban hành 

kế hoạch năm học 2021-2022; 

- Căn cứ vào phân công nhân sự năm học 2021-2022 của Ban giám hiệu trường 

THCS Nguyễn Thị Định và kế hoạch hoạt động của tổ Văn - Sử - Địa - GDCD; 

 - Căn cứ tình hình thực tế dạy học trực tuyến cho học sinh do ảnh hưởng của 

dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh; 

 Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, nhóm Ngữ Văn xây dựng kế hoạch 

phân công thực hiện xây dựng kế hoạch nhóm chuyên môn phù hợp với tình hình 

dạy và học trực tuyến hiện nay. 

2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ: 

Bài kiểm tra,  

đánh giá 

Thời 

gian 

(1) 

Thời điểm 

(2) 

Yêu cầu cần đạt 

(3) 

Hìnhthức 

(4) 

HỌC KÌ 1 

KTtx  lần 1 

KTtx  lần 2 

 KTtx  lần 3  

KTtx  lần 4 

 

15 – 30 

phút 

 

 

 

Tuần 3 

Tuần 6 

Tuần 11 

Tuần 13 

 

Kiểm tra các kiến 

thức đã được học 

theo PPCT 

 

Trắc nghiệm, 

phỏng vấn… 

Phiếu bài tập 

Bài thực hành 

Viết 

Dự án học tập 

      Giữa Học kỳ 

1 

45 phút 

 

Tuần 9 

 

Kiểm tra các kiến 

thức đã được học 

theo PPCT 

 

Bài thực hành 

Viết 

Dự án học tập 

Cuối Học kỳ 1 90 phút Tuần 18 Kiểm tra các kiến 

thức đã được học 

theo PPCT 

Viết 

HỌC KÌ 2 

 KTtx  lần 1 

KTtx  lần 2 

KTtx  lần 3  

KTtx  lần 4 

15 – 30 

phút 

 

 

Tuần 21 

Tuần 24 

Tuần 28 

Tuần 30 

Kiểm tra các kiến 

thức đã được học 

theo PPCT 

 

Trắc nghiệm, 

phỏng vấn… 

Phiếu bài tập 

Bài thực hành 
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          Viết 

Dự án học tập 

Giữa Học kỳ 2 45 phút 

 

Tuần 26 Kiểm tra các kiến 

thức đã được học 

theo PPCT 

 

Bài thực hành 

Viết 

Dự án học tập 

Cuối Học kỳ 2 90 phút Tuần 34-35 Kiểm tra các kiến 

thức đã được học 

theo PPCT 

Viết 

3. Tổ chức dạy học qua internet 

- Giai đoạn 1: Dạy học trực tuyến từ 06/9/2021 đến khi hết giãn cách xã hội.  

- Giai đoạn 2: Dạy học trực tiếp (Khi tình hình dịch bệnh Covid – 19 được kiểm soát; 

tuân thủ nguyên tắc 5K và hướng dẫn của Bộ Y tế, chỉ đạo của Sở và Phòng Giáo dục). 

III. Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của tổ chuyên môn 

ST

T 

Chủ đề 

(1) 

Yêu cầu cần đạt 

(2) 

Số 

tiết 

(3) 

Thời 

điểm 

(4) 

Địa điểm 

(5) 

Phối hợp 

(7) 

       

III. Sinh hoạt chuyên môn của nhóm chuyên môn 

- Nhóm bộ môn tiến hành sinh hoạt chuyên môn: thao giảng, dự giờ, tập huấn 

chương trình mới 2018 

- Sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học: 2 lần/ tháng (tuần 2-4 ), 

nội dung tập trung vào việc soạn Kế hoạch bài dạy của  nhóm, nâng cao khả năng làm việc 

nhóm của từng giáo viên. 

IV. Các nội dung khác: 

1. Triển khai văn bản 4363/GDĐT-GDTrH về xây dựng, sử dụng kho học liệu số 

2. Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu (Nếu có) 

3. Tham gia các cuộc thi, hội thi (Nếu có) 

4. Tham dự đầy đủ các lớp tập huấn. 

 

NHÓM TRƯỞNG 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tám 

Thạnh Mỹ Lợi, ngày 04 tháng 9  năm 2021 

DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 


